
 
 

BỘ Y TẾ 

CỤC PHÒNG BỆNH 

Số:        /PB -KHTC 
V/v mời báo giá cung cấp và phân phối 

hộp an toàn đựng bơm kim tiêm đã qua 

sử dụng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Hà Nội, ngày         tháng        năm 2026 

 

Kính gửi: Các đơn vị có quan tâm 

 Cục Phòng bệnh có nhu cầu tiếp nhận Báo giá để tham khảo, xây dựng giá 

gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp và phân phối 

Hộp an toàn đựng bơm kim tiêm đã qua sử dụng thuộc Dự án hỗ trợ kỹ thuật Quỹ 

toàn cầu Phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2024-2026. 

Cục Phòng bệnh kính đề nghị quý đơn vị/nhà cung cấp dịch vụ có đủ năng 

lực và kinh nghiệm quan tâm, nghiên cứu, xây dựng báo giá hàng hóa đối với 

Hộp an toàn đựng bơm kim tiêm đã qua sử dụng đã bao gồm các loại thuế, phí, 

chi phí giao hàng đến đơn vị thụ hưởng và chi phí khác … (thông tin chi tiết đính 

kèm). Thời hạn hiệu lực của báo giá tối thiểu 90 ngày kể từ ngày phát hành. 

           Quý đơn vị vui lòng gửi bản gốc Báo giá (có chữ ký và đóng dấu) về: 

Cục Phòng bệnh (Phòng Kế hoạch - Tài chính), phòng 15.18, các cơ quan Bộ Y 

tế, ngõ 19 Duy Tân, Phường Cầu Giấy, Tp. Hà Nội trước 17h00 ngày 20 tháng 

07 năm 2026 và bản scan gửi về địa chỉ email: phongkhtcpb@gmail.com. Mọi 

thắc mắc xin liên hệ ThS. Hà Tiến Thành, điện thoại: 082.7743943. 

Trân trọng cám ơn./. 

Nơi nhận:   

- Như trên; 

- Cục trưởng (để báo cáo); 

- Phòng ĐT HIV/AIDS và NC (để phối hợp); 

- Dự án Quỹ Toàn cầu (để thực hiện); 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

            Phạm Đức Mạnh 
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Thông tin về báo giá 

(Kèm theo công văn số       /PB-KHTC ngày      tháng       năm 2026) 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Cục Phòng bệnh. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Ông Hà Tiến Thành, Phòng Kế hoạch- Tài chính 

- Số điện thoại: 0827.743943.  

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Cục Phòng bệnh (Phòng Kế hoạch - Tài chính), 

phòng 15.18, các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, Phường Cầu Giấy, Tp. Hà Nội. 

- Nhận qua email: phongkhtcpb@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: trước 17h00 ngày 20 tháng 7 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 20 tháng 

7 năm 2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Số lượng: 35.372 hộp an toàn đựng bơm kim tiêm đã qua sử dụng (HAT) 

(Báo giá/giá chào bao gồm thông tin về sản phẩm, số lượng, đơn giá trước 

thuế, các loại thuế, phí theo quy định hiện hành và các chi phí liên quan để thực 

hiện cung cấp hàng hóa đến đơn vị thụ hưởng, chi phí phát sinh khác …) 

2. Dự kiến phân bổ 

Dự kiến 01 đợt trong năm 2026 cho 20 đơn vị nhận HAT sử dụng tại 17 

tỉnh/thành phố triển khai dự án, cụ thể như sau: 

 

TT Tỉnh/TP TT Đơn vị nhận hàng 
Số lượng HAT 

dự kiến (hộp) 

1 Lào Cai 
1 CDC tỉnh Lào Cai (Cơ sở 2) 5.000 

2 CDC tỉnh Lào Cai (Cơ sở 1) 6.330 

2 Phú Thọ   3 CDC tỉnh Phú Thọ 2.450 

3 Sơn La  4 CDC tỉnh Sơn La 4.280 

4 Lai Châu 5 CDC tỉnh Lai Châu 763 

5 Điện Biên  6 CDC tỉnh Điện Biên 2.954 

6 Quảng Ninh  7 CDC tỉnh Quảng Ninh 600 

7 Bắc Ninh  8 CDC tỉnh Bắc Ninh 1.790 

8 Thanh Hoá  9 CDC tỉnh Thanh Hóa 1.548 

9 TP. Đà Nẵng  10 CDC TP. Đà Nẵng 557 

10 Nghệ An  11 CDC tỉnh Nghệ An 2.580 
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TT Tỉnh/TP TT Đơn vị nhận hàng 
Số lượng HAT 

dự kiến (hộp) 

11 Khánh Hoà  12 CDC tỉnh Khánh Hòa 488 

12 Tây Ninh 

13 CDC tỉnh Tây Ninh Cơ sở 1 (Khu 

vực Long An trước đây) 
80 

14 CDC tỉnh Tây Ninh Cơ sở 2 (Khu 

vực Tây Ninh trước đây) 
40 

13 Cần Thơ   15 CDC TP. Cần Thơ 825 

14 An Giang  

16 CDC tỉnh An Giang -Trụ sở 

chính (Khu vực Kiên Giang trước 

đây) 700 

17 CDC tỉnh An Giang -Trụ sở 2 

(Khu vực An Giang trước đây) 1.800 

15 Đồng Tháp  18 CDC tỉnh Đồng Tháp 504 

16 Cà Mau  19 CDC tỉnh Cà Mau 1.003 

17 Hà Tĩnh  20 CDC tỉnh Hà Tĩnh 1.080 

TỔNG SỐ 35.372 

3. Tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa 

I CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG 

1 Chất lượng hàng hoá 

  Hàng hoá mới 100%, sản xuất từ năm 2026. 

 

Có cam kết cung cấp Chứng thư giám định hàng hóa về số lượng và các 

thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu của đơn vị giám định có chức 

năng hoặc cơ quan có thẩm quyền về: Số lượng, xuất xứ, các tiêu chí kỹ 

thuật trong Mục 3. Tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa (ví dụ như 

Vinacontrol…) trước khi phân bổ đến đơn vị thụ hưởng của Dự án, chi phí 

giám định do Nhà thầu chịu trách nhiệm chi trả. 

2 Nguồn gốc xuất xứ 

  Hàng hóa được kê khai xuất xứ rõ ràng 

3 Vận chuyển 

  
Có cam kết bảo quản, vận chuyển theo đúng yêu cầu kỹ thuật của nhà sản 

xuất đến các đơn vị thụ hưởng của Dự án. 

4 Đổi trả hàng hóa   

  

Có cam kết thu hồi vô điều kiện nếu hàng cung ứng không đảm bảo đầy đủ 

các tiêu chuẩn kỹ thuật như đã chào thầu và đền bù các chi phí giám định 

độc lập và mọi tổn thất liên quan nếu có. Đồng thời có trách nhiệm đổi lại 

toàn bộ hàng hóa đúng chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT. 
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II 
YÊU CẦU KỸ THUẬT CHI TIẾT VỀ HỘP AN TOÀN ĐỰNG BƠM 

KIM TIÊM ĐÃ QUA SỬ DỤNG 

1 Chất liệu giấy 

  Carton: 2 mặt phủ màng PE 

2 Kích thước sau khi lắp ráp 

  Chiều cao:270mm (± 10mm) 

  Chiều dài:155mm(± 5mm) 

  Chiều rộng: 125mm (± 5mm) 

3 Đường kính lỗ thả bơm kim tiêm 

  39mm (± 3mm) 

4 Dung tích 

  5,0 lít (± 0,3 lít) 

5 Độ dày thành 

  1,3mm (± 0,1mm) 

6 Tính vững chắc của thành hộp 

  Kim không chọc thủng được thành hộp 

7 Lỗ thả bơm kim tiêm 

  
Có 1 lỗ để thả Bơm kim tiêm. Có nắp đậy. Khi thả bơm kim tiêm vào trong 

hộp, nắp đậy vẫn giữ nguyên được để tránh việc thò tay vào bên trong 

8 Tay cầm của hộp an toàn 

  Có tay cầm chắc chắn, đảm bảo an toàn, bền khi sử dụng 

9 Thiêu hủy dễ dàng bằng lửa 

  Dễ dàng đốt cháy bằng mồi lửa mà không cần sử dụng dầu, xăng 

10 Đóng gói 

  

Hộp được gấp ở mức tối thiểu để thuận tiện cho vận chuyển ban đầu. Có 

hướng dẫn bằng tiếng Việt kèm theo hình ảnh về cách sử dụng. Các hướng 

dẫn đơn giản dễ hiểu. 

11 Các thông số in bằng tiếng Việt trên vỏ bao bì:   

  

Tên nhà sản xuất; số lô hoặc mã xác định số lô; tháng, năm sản xuất và in 

thông tin về dự án: “Dự án hỗ trợ kỹ thuật Quỹ toàn cầu phòng, chống 

HIV/AIDS giai đoạn 2024-2026 phát miễn phí, không được bán” 

12 Màu sắc và biểu tượng cảnh báo 

  
Theo quy định tại Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y 

tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. 
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13 Tiến độ cung cấp hàng hóa 

 

Giao hàng hóa tới các địa điểm dự án 

Nhà thầu cam kết giao hàng hóa theo yêu cầu sau đây: 

a/Trước khi giao hàng đến địa điểm Dự án: 

+ Nhà thầu cung cấp Chứng thư giám định hàng hóa theo yêu cầu tại Khoản 

1, Mục I. 

+ Chủ đầu tư/Ban quản lý Dự án sẽ kiểm tra, nghiệm thu sơ bộ toàn bộ hàng 

hóa tại địa điểm do nhà thầu đề xuất được Chủ đầu tư/ Ban quản lý Dự án 

chấp thuận hoặc bất kỳ một địa điểm nào khác được hai bên thống nhất. 

+ Thời gian kiểm tra, nghiệm thu sơ bộ hàng hóa 01 lần không muộn hơn 

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

b/ Tiến độ giao hàng hóa tại các địa điểm dự án:  

+ Số lượng: 35.372 hộp; 

+ Tiến độ giao hàng: dự kiến 01 đợt, dự kiến quý IV-2026, đến 20 đơn vị 

nhận hộp an toàn tại 17 tỉnh/thành phố triển khai dự án; 

+ Thời gian giao hàng đến các đơn vị nhận hàng trong vòng 30 ngày kể từ 

khi Ban quản lý Dự án kiểm tra, nghiệm thu sơ bộ hàng hóa. 

 
(Báo giá/giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí theo quy định hiện hành và 

các chi phí liên quan để thực hiện cung cấp hàng hóa) 
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